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Câu 1: (2,0 điểm)
Một bình chứa sẵn 200cm3 nước, người ta thả chìm hòn đá vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 232cm3. Tiếp tục thả chìm quả cân vào, mực nước dâng lên đến vạch 254cm3 .Hãy xác định : 

a) Thể tích của hòn đá.                          b) Thể tích quả cân .

Câu 2: (2 điểm)
    
a) Trọng lực là gì? Nêu đơn vị của trọng lực?
     
b) Một quả cầu được treo trên một sợi dây. Hãy chỉ ra các lực tác dụng vào quả cầu.

Câu 3: (2,0 điểm): Trả lời các câu hỏi sau:

a) Trọng lượng của một vật 5,5kg là bao nhiêu?

b) Hãy nêu kết quả tác dụng của lực?

c) Thế nào là hai lực cân bằng?

Câu 4: ( 4 điểm )

Một vật có thể tích 0,05m3. Biết khối lượng riêng của chất làm vật là D = 7800 kg/m3
a. Tính trọng lượng riêng của chất làm vật?

b. Tính khối lượng của vật?

c. Tính trọng lượng của vật?

d. Muốn kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng một lực có cường độ ít nhất bằng bao nhiêu?
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	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm



	Câu 1:

(2,0 điểm)

	a) Thể tích hòn đá là: V = V2 – V1 
= 232 – 200 = 32 (cm3)                                                   
b) Thể tích quả cân là: V’ = V3 – V2
= 254 – 232 = 22 (cm3)                                                    
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 2:

(2,0 điểm)
	a) Trọng lực là lực hút của Trái Đất lên mọi vật.
     Đơn vị của trọng lực: Niu tơn (N)
b) Các lực tác dụng vào quả cầu: Trọng lực và lực kéo của sợi dây.
	0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 3:

(2,0 điểm)

	a) Trọng lượng của vật 5,5kg là 55N.

b) Kết quả tác dụng của lực:

- Làm biến dạng vật.

- Làm biến đổi chuyển động của vật.

Vừa làm biến dạng vật, vừa làm biến đổi chuyển động của vật.

c) Hai lực cân bằng là hai lực cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn và cùng tác dụng vào một vật.
	0,5đ

0,5đ

1đ

	Câu 4: (4,0 điểm)
	a. Trọng lượng riêng của chất làm vật là: d = 10D
 = 10.7800 = 78000 (N/m3)                  

b. Khối lượng của vật là: m = D.V 
= 7800.0,05 = 390 kg                                                   

c. Trọng lượng của vật là: P = 10.m 
= 10.390 = 3900 (N)                                                  

d. Muốn kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng một lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật: F = P = 3900 (N)                                                         
                       
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ


